
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 Tiếng Việt 
Đọc: Cậu học sinh mới  
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài thơ về trường học. 

SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt 
Đọc: Cậu học sinh mới  
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
bài thơ về trường học. 

SGK,VBT Tiếng Việt 

3 GTS Hạnh phúc là hiểu biết Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, màu 

4  English (Expat) Unit 2_ Lesson 1 _ SB & WB  

5 English (Expat) Unit 2_ Lesson 1 _ SB & WB  

6 KNS Nói về bản thân – Điều mà trẻ thích? (tt) Chuẩn bị bút, màu, keo dán, keo 

7 Toán Tìm số bị chia, tìm số chia 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

8 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

9 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M SGK,VBT Tiếng Việt, bảng con 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: MRVT Trường học; mở rộng câu Khi 
nào? hoặc Ở đâu? 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

2 STEAM PBL Tạo ra nhật thực và hoàng hôn  

3 STEAM PBL Tạo ra nhật thực và hoàng hôn  

4  English (Expat) Reading & Language art G2: Unit 1_Lesson 2 
HS mang theo thiết bị điện tử 

5 English (Expat) Reading & Language art G2: Unit 1_Lesson 2 

6 Tin học - CN-KT Đời sống loài ếch - 4: Frog Metamorphosis Học tại MakerSpace, học sinh đem máy tính 
bảng có cài phần mềm Wedo 2.0 

7 Tin học - CN-KT Đời sống loài ếch - 4: Frog Metamorphosis Học tại MakerSpace, học sinh đem máy tính 
bảng có cài phần mềm Wedo 2.0 

8 Mỹ thuật Chủ đề trung thu (tt) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

9 Mỹ thuật Chủ đề trung thu (tt) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

2 Toán 
Mi-li-mét (Tiết 1) 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông (tiết 
1) SGK Đạo đức 3 

4  Bơi 
- Phối hợp động tác đạp chân ếch - động tác tay ếch và 
kết hợp thở nước. (tt) 
- Học kỹ thuật xuất phát - quay vòng trong thi đấu. (tt) 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 



 

 
 

-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

5 Bơi 
- Phối hợp động tác đạp chân ếch - động tác tay ếch và 
kết hợp thở nước. (tt) 
- Học kỹ thuật xuất phát - quay vòng trong thi đấu. (tt) 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

6 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về việc thực hiện một nhiệm vụ do lớp 
phân công SGK,VBT Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt 
Viết sáng tạo:  
+ Nhận diện thông báo 
+ Viết thông báo 

SGK,VBT Tiếng Việt 

8 English Review Unit 1 & Check WB  

9 English Review Unit 1 & Check WB  

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 Tiếng Việt Mi-li-mét (Tiết 1) 
 SGK,VBT Tiếng Việt 

2 TNXH Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. Sách Tự nhiên và Xã hội 

3 TNXH Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. Sách Tự nhiên và Xã hội 

4  English Unit 2_ Lesson 2 _ SB & WB  

5 English Unit 2_ Lesson 2 _ SB & WB  

6 GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 



 

 
 

 

7 GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 

8 Tiếng Việt Đọc Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí 
Chia sẻ về bản tin đã đọc, nghe hoặc xem 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức  

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 Âm nhạc Ôn tập bài hát Cánh đồng tuổi thơ (Cả bài) Bình nước cá nhân, SGK 

2 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc: Nhạc cụ thanh phách, song loan Bình nước cá nhân, SGK 

3 Toán 
Ôn tập kiến thức 
 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

4  Math Khan Maths: Intro to multiplication 
HS mang đầy đủ vở ghi, thiết bị điện tử 

5 Math Khan Maths: Intro to multiplication 

6 English (Expat) Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB  

8 HĐTN 
HS ôn tập theo hướng dẫn của GVCN 

 

9 HĐTN  


